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	STT
	Họ đệm
	Tên
	Ngày sinh
	Tên bằng cấp
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Số hiệu
	Ghi chú

	1
	Lê Thị Thanh
	Nghĩa
	02/11/1993
	CEFR Level B1
	11/03/2022
	Viện Khoa học Quản lý Giáo dục
	IEMS0013704
	Khung NLNG Việt Nam Bậc 3

	2
	Vũ Thanh
	Hằng
	08/02/1988
	TOEIC
	20/02/2022
	IIG Việt Nam
	079188031390
	475 điểm

	3
	Nguyễn Trần Kim
	Linh
	31/12/1982
	Cử nhân Ngữ văn Anh
	11/11/2011
	ĐH KHXH & NV TP.HCM
	34AVVB2/11/2
	

	4
	Lê Thị Ngọc
	Huyền
	31/10/1993
	TOEIC
	18/11/2021
	IIG Việt Nam
	272365888
	660 điểm

	5
	Lâm Anh
	Tài
	18/09/1989
	TOEIC
	21/04/2019
	IIG Việt Nam
	079089014194
	500 điểm

	6
	Phóng Phát
	My
	07/11/1998
	TOEIC
	15/11/2021
	IIG Việt Nam
	272688925
	545 điểm

	7
	Vũ Quỳnh
	Anh
	26/08/1983
	English Language Proficiency Certificate
	04/12/2020
	Đại học Trà Vinh
	B1.8241/20
	B1

	8
	Nguyễn Thị Ngọc
	Trâm
	20/07/1992
	TOEIC
	04/03/2022
	IIG Việt Nam
	074192002546
	455 điểm

	9
	Nguyễn Xuân
	Manh
	26/05/1974
	English Language Proficiency Certificate
	14/11/2017
	Đại học Trà Vinh
	B1.8431/17
	B1

	10
	Trần Duy Khuê
	Nghi
	25/08/1975
	Cử nhân Ngữ văn Anh
	30/03/1998
	ĐH KHXH & NV TP.HCM
	
	Số hiệu bằng photo mờ

	11
	Lê Đặng Trường
	Giang
	09/04/1984
	Cử nhân Ngữ Văn Anh
	27/05/2013
	ĐH KHXH & NV TP.HCM
	13AVVB2/13/1
	

	12
	Đặng Thị Hương
	Thu
	06/04/1995
	TOEIC
	26/11/2020
	IIG Việt Nam
	187427198
	460

	13
	Phạm Minh
	Thuận
	01/08/1997
	CERTIFICATE OF PROFICENCY
	17/05/2001
	Trường Đại học Sư phạm TP. HCM
	4017-B1-CCTA-2021
	Bậc 3
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